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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ I nhiệm kỳ 2005 - 2010, về phát triển thương mại - dịch vụ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số: 65A/TTr-PKT ngày 06/11/2007, về ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I về phát triển thương mại - dịch vụ, giai đoạn 2006 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ I về phát triển thương mại - dịch vụ, giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Kinh tế huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ

lần thứ I về phát triển thương mại - dịch vụ

giai đoạn 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND

ngày 31/12/2007 của UBND huyện Cẩm Mỹ)
––––––––––––––––––––––––

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ I nhiệm kỳ 2005-2010; UBND huyện xây dựng Chương trình hành động phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện đến năm 2010 như sau: 

Phần I

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

1. Thương mại - dịch vụ:
Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Trong năm 2004-2005 tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng 17,17%/năm. Năm 2004 đạt 346,6 tỷ đồng, năm 2005 đạt 406,1 tỷ đồng; riêng năm 2006 tổng mức luân chuyển hàng hóa - dịch vụ bán ra là 478,6 tỷ đồng, tăng 22,6% so cùng kỳ. GDP thương mại - dịch vụ trong 3 năm 2004-2006 tăng bình quân là 19,4%.

Tỷ trọng GDP ngành thương mại - dịch vụ năm 2004 chiếm 18,43%; năm 2005 chiếm 19,45%; năm 2006 là 20,33% trong cơ cấu kinh tế chung của toàn huyện.

Đến năm 2006 tổng số cơ sở là 2.961 cơ sở, trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 24 doanh nghiệp, tăng 8,33% KH; hộ kinh doanh cá thể là 2.937 cơ sở, tăng 6,54% so với cùng kỳ. Tổng số lao động là 4.894 người, trong đó lao động doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 156 người, lao động hộ kinh doanh cá thể là 4.738 người với số vốn đăng ký là 90 tỷ đồng.

Ngành thương mại - dịch vụ là ngành thu hút nhiều lao động tham gia, số lao động tham gia đến cuối năm 2006 là 4.894 người, tăng bình quân hàng năm là 8%/năm. Trình độ lao động ngày càng được nâng lên đáp ứng được nhu cầu phát triển, đặc biệt là trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp tư nhân; tuy nhiên do trình độ lao động ở các hộ kinh doanh cá thể còn rất thấp chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế xã hội.

Vốn kinh doanh là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp được bổ sung từ nhiều nguồn như: Vốn tích lũy, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng… Riêng năm 2006 số vốn đăng ký kinh doanh của 499 hộ là 29 tỷ, lũy kế từ năm 2004 - 2006 là 71 tỷ đồng. Nếu tính số vốn đầu tư của 2.937 hộ kinh doanh, doanh nghiệp thì nguồn vốn khoảng 115 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Hiện nay toàn huyện có 29 điểm quy hoạch xăng dầu, trong đó 24 điểm đang hoạt động kinh doanh với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, 03 điểm đã giới thiệu địa điểm nhưng chưa đầu tư, 02 điểm chưa đến phân kỳ. Trong 24 điểm đang hoạt động kinh doanh có 04 điểm của Công ty Nhà nước (Công ty Xăng dầu Đồng Nai), 01 điểm của quân đội (Sư đoàn BB 302) còn lại là doanh nghiệp tư nhân.

Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Chưa phát triển mạnh, nhưng đã thích nghi với cơ chế thị trường, trong 24 doanh nghiệp đang hoạt động từng bước đạt kết quả hơn.

Mạng lưới chợ: Toàn huyện có 19 chợ đang hoạt động, trong đó chợ loại I Sông Ray đã hoàn thành giai đoạn I và đã đưa vào hoạt động kinh doanh trong năm 2006. Hiện đang lập thủ tục đầu tư chợ trung tâm huyện.

Cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của huyện, trong 3 năm qua lĩnh vực thương mại - dịch vụ liên tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu về hàng hóa - dịch vụ phục vụ cho sản xuất. Tốc độ phát triển bình quân GDP ngành thương mại hàng năm là 19,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng CN-TMDV-NN, tỷ trọng thương mại ngày càng được nâng lên.

Đến 2010 quy hoạch 02 trung tâm thương mại, 03 siêu thị. Đến nay đang trong thời gian mời gọi đầu tư xây dựng.

2. Về quy hoạch phát triển du lịch:
Huyện Cẩm Mỹ hiện chỉ có 01 khu du lịch Đồi Sơn Thủy do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, nhưng đến nay hoạt động không hiệu quả. Hiện huyện đang chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp xây dựng phương án để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Năm 2005 UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, trong đó quy hoạch phát triển các điểm du lịch cụ thể như sau:

+ Khu du lịch Suối Cả.

+ Khu du lịch đồi Sơn Thủy.

+ Khu du lịch hồ Cầu Mới.

+ Khu du lịch hồ Sông Ray, hồ Suối Vọng.

Nhìn chung công tác phát triển du lịch được định hướng cụ thể, lợi thế của huyện là du lịch sinh thái, nghỉ ngơi kết hợp vườn cây ăn trái.

 3. Trung tâm thương mại:
Đến nay đã hoàn thành quy hoạch trung tâm thương mại - siêu thị của huyện đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; cụ thể như sau:

+ Trung tâm thương mại loại I tại xã Long Giao với tổng diện tích 59.877m2.

+ Trung tâm thương mại loại II tại xã Long Giao với tổng diện tích 57.000m2.

+ Siêu thị hạng I tại xã Long Giao với tổng diện tích 5.909m2.
+ Siêu thị hạng II tại xã Sông Ray với tổng diện tích 5.000m2.
+ Siêu thị hạng II tại xã Bảo Bình với tổng diện tích 5.000m2.
4. Những hạn chế tồn tại:

- Hệ thống cơ sở, vật chất, kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ còn yếu kém, đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ hàng năm còn ở mức thấp.

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành thương mại - dịch vụ còn hạn chế.

- Năng lực cạnh tranh, sức cạnh tranh của hệ thống thương mại Nhà nước còn yếu, chưa có doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mũi nhọn. Kinh tế tập thể hoạt động còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn. Thương mại ngoài quốc doanh vẫn còn ở quy mô nhỏ.
Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Cùng với những thuận lợi, khó khăn chung tỉnh trong thời kỳ đổi mới, bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội giai đoạn 2005 - 2010, huyện Cẩm Mỹ có thuận lợi cơ bản đó là lợi thế đất đai, vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa giữa khu vực Tây nguyên - Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh và là trung tâm khu vực trọng điểm phía Nam của tỉnh, có mối liên kết với các huyện Xuân Lộc, Long Khánh, Long Thành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển. Đồng thời bên cạnh đó vẫn còn không ít những khó khăn thách thức. Để thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại - dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010 theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là:  

Quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ huyện. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2005 - 2010 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

- Bảo đảm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 16-17%/năm.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng bình quân 17-18%/năm.

- Giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân 15-16%/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15-16%/năm.
- Đến năm 2010 thương mại - dịch vụ chiếm 41 - 42% trong cơ cấu kinh tế.

Thương mại - dịch vụ là ngành quan trọng hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ mọi mặt đời sống của nhân dân. Huyện Cẩm Mỹ giai đoạn từ nay đến năm 2010 ngành thương mại - dịch vụ vẫn là ngành được chú trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện, vì vậy cần phải tập trung đầu tư và có những giải pháp khả thi để phát triển thương mại - dịch vụ.

UBND huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện như sau:

I.  Mục tiêu đến năm 2010:

-  Hình thành và đưa vào hoạt động trung tâm thương mại - siêu thị trên địa bàn huyện.

-  Xây dựng mới chợ trung tâm huyện và nâng cấp, xây mới một số chợ ở các xã theo quy hoạch đã được duyệt.

-  Đầu tư xây dựng 2 khu du lịch Đồi Sơn Thủy và hồ Cầu Mới, một số điểm du lịch sinh thái vườn; đồng thời xây dựng các cửa hàng trái cây đặc sản địa phương bảo đảm chất lượng tại khu vực trung tâm huyện nhằm phục vụ khách du lịch.

-  Xây dựng mới 1-2 khách sạn, nhà nghỉ và phòng trọ phục vụ cho khách du lịch, khách vãng lai và công nhân đến làm việc.

-  Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các HTX dịch vụ hiện có và xây dựng HTX thương mại - dịch vụ mới.

II. Nhiệm vụ:

Khai thác những tiềm năng và lợi thế của mình nhằm phục vụ cho phát triển thương mại, chủ động hội nhập, khai thác những cơ hội và nguồn lực từ bên ngoài; trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu phát triển cụ thể như sau:

1. Thương mại - dịch vụ: 

- Cơ cấu GDP thương mại đến năm 2010 ước đạt 300 tỷ đồng, chiếm 24% trong tổng GDP kinh tế toàn huyện.

- Đến năm 2010 tổng mức hàng hóa dịch vụ bán ra ước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó phát triển 3.560 cơ sở, doanh nghiệp, bao gồm 60 doanh nghiệp Nhà nước ngoài quốc doanh, 3.500 hộ kinh doanh cá thể. Thu hút lao động tham gia là 5.700 người, trong đó lao động trong doanh nghiệp Nhà nước ngoài quốc doanh là 360 người, lao động trong hộ kinh doanh cá thể là 5.340 người.

* Phát triển hệ thống xăng dầu: Đến năm 2010 hệ thống kinh doanh xăng dầu sẽ được hình thành, phát triển đúng theo quy hoạch là 35 điểm (tăng 6 điểm so với giai đoạn 2000-2005).

2. Phát triển chợ: 

Hệ thống các chợ sẽ được nâng cấp, xây dựng mới trong đó gồm 02 chợ loại I, 02 chợ loại II và 15 chợ loại III. Phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch, Ban Quản lý Chương trình phát triển chợ triển khai thực hiện kế hoạch chuyển giao các chợ từ Ban Quản lý chợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP. Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chợ về bố trí sắp xếp ngành hàng, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, sửa chữa nâng cấp chợ để đảm bảo hệ thống chợ hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
Các chợ được ưu tiên đầu tư: Chợ trung tâm huyện, chợ Xuân Mỹ, chợ Bảo Bình, chợ ấp 1 và ấp 10 Xuân Tây, chợ Nam Hà, chợ Nhân Nghĩa, chợ Xuân Quế. 

3. Du lịch: 

- Dự kiến đến năm 2010 lượng khách khoảng 300 ngàn người. Trong đó: khách du lịch nội địa chiếm từ 80-85% lượng khách và 15-20% lượng khách Quốc tế. Chi tiêu của khách du lịch khoảng 100 ngàn đồng/người/năm.

+ Các loại hình du lịch: 

- Khai thác du lịch vui chơi giải trí kết hợp với nghỉ ngơi: Khu du lịch Suối Cả, Đồi Sơn Thủy.

- Khai thác du lịch sinh thái: Các trang trại trồng cây ăn quả.

- Khai thác du lịch sinh thái tự nhiên: Hồ Cầu Mới, hồ Sông Ray

+ Các tuyến du lịch: 

- Tuyến Suối Cả - hồ Cầu Mới kết hợp tham quan trang trại, nghỉ ngơi tại hồ Cầu Mới.

- Tuyến Suối Cả - hồ Suối Vọng - hồ Sông Ray kết hợp tham quan trang trại, nghỉ ngơi tại Đồi Sơn Thủy.

+ Các dự án ưu tiên đầu tư: 

- Dự án du lịch Suối Cả: Quy mô 100 ha. Dự án này dự kiến đầu tư 80-100 tỷ đồng.

- Dự án hồ Cầu Mới: Vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Như vậy các dự án đầu tư du lịch đến năm 2010 khoảng 100-130 tỷ, trong đó huyện đầu tư đường giao thông khoảng 20 tỷ, nhà vườn đầu tư 10 tỷ, mời gọi đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

- Để phát triển du lịch đạt được những kết quả như trên, UBND huyện tập trung phát triển các loại hình doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, khai thác du lịch sinh thái, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.

Tiến hành các hoạt động tiếp thị và xúc tiến thị trường du lịch thông qua các thông tin, mở trang WEB tiếp thị.

4. Trung tâm thương mại - siêu thị:

Dự kiến từ nay đến năm 2010 đầu tư xây dựng 01 trung tâm thương mại hạng I. Phân kỳ đầu tư năm 2007 - 2010 và một siêu thị hạng I (tại xã Long Giao) phân kỳ đầu tư năm 2007 - 2010. 

5. Lực lượng tham gia kinh doanh phát triển thương mại: 
Đến năm 2010 Trung tâm Giáo dục thường xuyên sẽ đào tạo nghề chuyên nghiệp cho các cán bộ quản lý và lao động thương mại khoảng 10.000 lao động. Đến năm 2010 có 50% (trong tổng số lao động) được đào tạo cơ bản, 100% cán bộ quản lý thương mại cấp huyện có trình độ chuyên ngành, 60% cán bộ quản lý thương mại cấp xã có trình độ chuyên ngành, 70% các cơ sở ngành nghề kinh doanh đặc biệt được đào tạo chuyên môn.

6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại - dịch vụ:
+ Cải tiến lề lối làm việc, nhanh chóng giải quyết thủ tục cấp phép kinh doanh cho các doanh nghiệp; tăng cường công tác hậu kiểm, kịp thời xử lý các hoạt động kinh doanh không đúng quy định.

+ Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kiểm tra định kỳ các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ có tính đặc thù như:  Cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, thuốc bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thuốc tây, nhà trọ, karaoke, Internet, ăn uống giải khát,…
+ Tăng cường công tác quản lý thị trường, phát huy vai trò của Đội Kiểm tra liên ngành 127, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém phẩm chất và gian lận thương mại.

+ Tăng cường công tác quản lý chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ. Từng bước chuyển giao các chợ cho các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác.

IV. Các giải pháp thực hiện: 

1. Cơ chế chính sách: 

- Đây là một vấn đề lớn, tầm vĩ mô. Đề nghị TW, tỉnh ban hành những chính sách ưu đãi đầu tư để địa phương có hành lang pháp lý khuyến khích các nhà đầu tư.

- Thực hiện tốt quy chế ưu đãi đầu tư đối với phát triển thương mại - dịch vụ.

- Công bố rộng rãi các quy hoạch của huyện đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, nhằm giúp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cá nhân có những thông tin, trên cơ sở đó giúp họ tìm kiếm những cơ hội đầu tư cũng như đầu tư đúng theo quy hoạch.

2. Về vốn: 

- Huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (chủ yếu là đường giao thông).

- Kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân bỏ vốn đầu tư vào các dự án.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư huy động vốn tín dụng, vốn nhàn rỗi… để đầu tư xây dựng kinh doanh.

3. Đào tạo nguồn nhân lực: 

Đề nghị tỉnh có kế hoạch đào tạo cho huyện một đội ngũ lao động gồm: Cán bộ quản lý Nhà nước, đội ngũ quản lý kinh doanh và lực lượng lao động trong ngành thương mại - dịch vụ.

4. Quy hoạch: 

Để thực hiện được, đề nghị tỉnh xem xét các điểm quy hoạch của huyện đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 cho ý kiến chính thức về quy hoạch của huyện, để căn cứ vào đó huyện tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng cho các điểm thương mại - dịch vụ.

Để thực hiện được các dự án quy hoạch du lịch, trung tâm thương mại - siêu thị trên địa bàn, chúng ta cần giữ vững tốc độ phát triển kinh tế xã hội hàng năm, bên cạnh đó cần có những chính sách mời gọi đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư cảm nhận và yên tâm đầu tư.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cần phải được ưu tiên hàng đầu, nhất là giao thông nông thôn.

V. Tổ chức thực hiện: 

- Yêu cầu các cấp, các ngành chủ động tham gia vào phát triển thương mại trên địa bàn huyện, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Từng ngành, hàng năm phải xây dựng mục tiêu cụ thể để phát triển ngành mình, nhất là các ngành dịch vụ khác như: Bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc, tín dụng ngân hàng…

* Kiến nghị: 

- Phát triển thương mại - dịch vụ là nhiệm vụ tổng hợp của nhiều ngành nhiều cấp, vì vậy cần có sự quan tâm đồng bộ từ TW, tỉnh, huyện.

- Huyện Cẩm Mỹ là huyện miền núi, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đề nghị TW, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trên cơ sở đó mời gọi các nhà đầu tư vào kinh doanh, khai thác thương mại - dịch vụ.

- Khi triển khai thực hiện các dự án khu công nghiệp, khu du lịch cần gắn liền với việc phát triển nhà hàng, khách sạn, nhà trọ… do đó cần phải có các giải pháp quy hoạch đi kèm.

Trên đây là Chương trình hành động phát triển thương mại trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010./. 
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